
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,169.06 0.56% 3.30%
HNX 229.93 0.19% -0.03%
VN30 1,173.91 0.63% 3.74%
UPCOM 87.16 0.23% -0.48%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) -20.57
Tổng GTGD (tỷ) 14,704.48 -20.72% -22.18%

INTRADAY VNINDEX 18/1/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH

E1VFVN30 20,230 0.55% 3.58%
FUEMAV30 13,940 0.50% 3.64%
FUESSV30 14,410 0.28% 3.97%
FUESSV50 17,130 0.59% 0.88%
FUESSVFL 19,500 0.62% 5.98%
FUEVFVND 27,030 1.20% 3.84%
FUEVN100 15,700 0.45% 2.82%

VN30F2401 1,173 0.58%
VN30F2402 1,177 0.64%
VN30F2403 1,175 0.54%
VN30F2406 1,172 0.39%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 225 35,466.17 -0.03% 5.98%
Shanghai 2,845.78 0.43% -3.93%
Hang Seng 15,391.79 0.75% -8.32%
Kospi 2,440.04 0.17% -8.61%
BSE Sensex 71,186.86 -0.42% -0.98%
STI (Singapore) 3,139.78 -0.08% -2.79%
SET (Thái Lan) 1377.93 -0.20% -3.87%
Dầu Brent ($/thùng) 78.24 -0.04% -0.76%
Vàng ($/ounce) 2,011.04 0.05% -3.16%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 0.15% 0 -345
Lãi suất tiết kiệm 12T 4.70% 0 -10
TPCP - 5 năm 1.79% 3 -9

TPCP - 10 năm 2.13% -2 -5

USD/VND 24,733 0.08% 0.91%

EUR/VND 27,460 -0.01% 0.31%

CNY/VND 3,485 0.09% 0.26%

LỊCH SỰ KIỆN

Loại Tỉ lệ  Giá trị 

Tiền mặt                                                         1,919 

Tiền mặt                                                         2,000 

Tiền mặt                                                         1,200 

Tiền mặt                                                         8,500 

Tiền mặt                                                             500 

Tiền mặt                                                         3,883 

PINETREE SECURITIES CORPORATION

CTR 1/18/2024 1/19/2024 2/6/2024

1/29/2024SFC 1/18/2024 1/19/2024

ETF & PHÁI SINH

Mã Ngày GDKHQ

1/22/2024 1/31/2024

2/5/2024IDP 1/19/2024 1/22/2024

DHT 1/19/2024

1/31/2024

Ngày ĐKCC

S4A 1/18/2024 1/19/2024

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
18/1/2024

Chứng khoán Hồng Kông phục hồi hôm nay, trong khi cổ phiếu Trung Quốc đại lục

cũng tăng sau khi suy yếu gần mức thấp nhất trong 5 năm. Trung Quốc đã báo cáo tỷ

lệ sinh thấp kỷ lục vào năm 2023 vào hôm qua, và dân số nước này giảm năm thứ hai

liên tiếp. Quốc gia này đang phải đối mặt với hàng loạt vấn đề kinh tế, trong đó có sự

rời đi của nhà đầu tư và giảm phát. Dân số ngày càng giảm sẽ buộc Bắc Kinh phải thực

hiện một số thay đổi cơ cấu trong nền kinh tế và định hình lại các lĩnh vực bao gồm

chăm sóc sức khỏe và nhà ở.

Đồng đô la Mỹ dao động gần mức cao nhất trong 5 tuần so với các đồng tiền lớn vào 

thứ Năm sau khi dữ liệu doanh số bán lẻ mạnh mẽ của Hoa Kỳ làm tăng thêm kỳ vọng 

Cục Dự trữ Liên bang sẽ không vội hạ lãi suất. Trong nước, tỷ giá tại VCB tiếp đà tăng 

thêm 65 đồng tại hai chiều mua – bán.

Ngày thực hiện

Sau khi Quốc hội chính thức thông qua luật các tổ chức tín dụng sửa đổi và luật đất 

đai sửa đổi vào sáng nay, thị trường chứng khoán đã có phiên tăng điểm khá tích cực. 

Trong các cổ phiếu bất động sản tích cực nhất, dẫn đầu là NLG +5.24% KDH +3.81% 

CKG +3.7% VHM +3.1%. 
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 91,100     0.22% 2.02% 2,079,053       2,305,740        
BID 47,500     1.39% 2.15% 3,802,936       3,613,157        
CTG 31,500     1.12% 1.61% 21,698,549     14,711,747      
TCB 34,400     1.03% 0.73% 8,090,302       7,332,666        
VPB 19,500     1.04% -0.76% 21,798,401     18,747,990      
MBB 21,700     0.93% 5.1% 63,387,564     43,726,276      
HDB 20,800     -0.24% 0.00% 8,229,889       9,781,927        
TPB 18,450     0.54% -0.27% 13,389,137     13,216,478      
STB 29,800     0.34% 1.02% 35,967,372     39,348,296      
VIB 21,400     0.00% 1.18% 8,972,598       7,117,217        
ACB 25,600     0.79% 1.39% 22,181,053     18,909,005      
SHB 12,050     0.42% -0.41% 66,951,372     65,639,190      

SSB 23,050     0.00% -2.33% 3,078,839       2,445,907        
GAS 75,300     0.13% -2.15% 909,586           12,912,012      
POW 11,400     0.00% -2.68% 13,915,945     1,111,829        
PLX 34,500     -0.14% -0.69% 723,708           3,989,090        
VIC 43,350     0.35% 2.86% 3,288,132       16,212,226      
VHM 43,200     3.10% 0.43% 14,909,212     12,650,493      
VRE 23,550     1.07% -0.74% 11,475,320     3,102,034        
VNM 67,400     0.45% 0.45% 2,794,827       3,145,300        
MSN 66,400     0.15% -1.47% 2,257,298       863,590            
SAB 60,500     0.17% -0.17% 808,072           1,128,066        
BCM 60,300     0.67% -2.02% 935,671           737,612            
BVH 41,150     0.00% -2.02% 751,988           737,612            
VJC 104,300  -0.29% -1.42% 839,677           935,721            
FPT 95,600     -0.10% 0.63% 2,463,568       2,643,956        
MWG 45,850     2.12% 8.01% 15,561,327     15,295,016      
GVR 21,100     -0.47% -0.47% 3,064,888       4,758,116        
SSI 33,800     0.45% -0.29% 30,083,260     41,633,811      
HPG 27,650     0.00% 0.55% 26,446,161     33,272,504      

PINETREE SECURITIES CORPORATION

Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

Từ 15h hôm nay, giá xăng tăng 377-547 đồng/lít, dầu nhích lên 205-487 đồng/lít, 

tùy từng chủng loại.

VHM: VHM dẫn đầu top tăng điểm điểm ảnh hướng đến VNIndex hôm nay, với 

mức tăng 3.1%.

VNM: Kể từ đầu năm đến nay, VNM liên tục bị khối ngoại bán ròng, tuy nhiên giá 

trị bán ròng hôm nay chỉ còn 11 tỷ đồng.

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản

MWG: Bách Hóa Xanh sẽ chào bán riêng lẻ tối đa 10% cổ phần ngay trong nửa 

đầu năm 2024. 

Sáng nay, Quốc hội chính thức thông qua Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

Nội dung

Thủ tướng sẽ quyết khoản cho vay đặc biệt với ngân hàng không có tài sản đảm bảo;

JPMorgan chọn Ấn Độ là thị trường số một châu Á, dự đoán nhà đầu tư chưa quay lại Trung Quốc;

VASEP: Xuất khẩu cá tra có thể tăng trưởng trở lại trong năm 2024;

Hoạ vô đơn chí: Toyota tiếp tục gánh tin dữ, tới cả hơn 300,000 xe có thể bị thu hồi.

Giá nhà mới tại Trung Quốc giảm mạnh nhất kể từ tháng 2/2015;

Việt Nam sẽ khai thác thử nghiệm bể than sông Hồng trước 2040;
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VIETNAM STOCK MARKET 1D YTD
VN-INDEX 1,169.06 0.56% 3.30%
HNX 229.93 0.19% -0.03%
VN30 1,173.91 0.63% 3.74%
UPCOM 87.16 0.23% -0.48%
Net Foreign buy (B) -20.57
Total trading value (B) 14,704.48 -20.72% -22.18%

INTRADAY VNINDEX 1/18/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD CHANGE IN PRICE BY SECTOR

E1VFVN30 20,230 0.55% 3.58%
FUEMAV30 13,940 0.50% 3.64%
FUESSV30 14,410 0.28% 3.97%
FUESSV50 17,130 0.59% 0.88%
FUESSVFL 19,500 0.62% 5.98%
FUEVFVND 27,030 1.20% 3.84%
FUEVN100 15,700 0.45% 2.82%

VN30F2401 1,172.80 0.58%
VN30F2402 1,176.50 0.64%
VN30F2403 1,174.60 0.54%
VN30F2406 1,172.40 0.39%

GLOBAL MARKET 1D YTD
Nikkei 225 35,466.17 -0.03% 5.98%
Shanghai Component 2,845.78 0.43% -3.93%
Hang Seng 15,391.79 0.75% -8.32%
Kospi 2,440.04 0.17% -8.61%
BSE Sensex 71,186.86 -0.42% -0.98%
STI (Singapore) 3,139.78 -0.08% -2.79%
SET (Thái Lan) 1,377.93 -0.20% -3.87%
Brent oil ($/barrel) 78.24 -0.04% -0.76%
Gold ($/ounce) 2,011.04 0.05% -3.16%

VIETNAM ECONOMY 1D (bps) YTD (bps)
Vnibor 0.15% 0 -345
Deposit interest 12M 4.70% 0 -10
5 year-Gov. Bond 1.79% 3 -9

10 year-Gov. Bond 2.13% -2 -5

USD/VND 24,733 0.08% 0.91%

EUR/VND 27,460 -0.01% 0.31%

CNY/VND 3,485 0.09% 0.26%

EVENT CALENDAR

Ex-right Date Type Rate Value

1/18/2024 Cash                                 1,919 

1/18/2024 Cash                                 2,000 

1/18/2024 Cash                                 1,200 

1/19/2024 Cash                                 8,500 

1/19/2024 Cash                                    500 

1/19/2024 Cash                                 3,883 
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Ticker

ETF & DERIVATIVES

Hong Kong stocks rebounded today, while mainland China shares also rose after

languishing near five-year lows. China reported a record low birth rate in 2023 as its

population shrank for the second year in a row. China has been beset by a series of

economic problems, including investor exodus and deflation. The shrinking

population will now force Beijing to make some structural changes in its economy

and reshape sectors including health care and housing.

The US dollar hovered near a five-week peak against major peers on Thursday after 

robust U.S. retail sales data added to expectations the Federal Reserve will not rush 

to lower interest rates. In the domestic market, the exchange rate at VCB continued 

to increase by VND65 in both buying and selling.
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MARKET BRIEF
1/18/2024

After the National Assembly officially passed the amended credit institutions law 

and the amended land law this morning, the stock market increased positively 

today. Top notable real estate stocks were NLG +5.24%, KDH +3.81%, CKG +3.7%, 

VHM +3.1%.
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SELECTED NEWS

OECD Close 1D 5D Buying vol. Selling vol.
VCB 91,100     0.22% 2.02% 2,079,053       2,305,740        
BID 47,500     1.39% 2.15% 3,802,936       3,613,157        
CTG 31,500     1.12% 1.61% 21,698,549     14,711,747      
TCB 34,400     1.03% 0.73% 8,090,302       7,332,666        
VPB 19,500     1.04% -0.76% 21,798,401     18,747,990      
MBB 21,700     0.93% 5.1% 63,387,564     43,726,276      
HDB 20,800     -0.24% 0.00% 8,229,889       9,781,927        
TPB 18,450     0.54% -0.27% 13,389,137     13,216,478      
STB 29,800     0.34% 1.02% 35,967,372     39,348,296      
VIB 21,400     0.00% 1.18% 8,972,598       7,117,217        
ACB 25,600     0.79% 1.39% 22,181,053     18,909,005      
SHB 12,050     0.42% -0.41% 66,951,372     65,639,190      
SSB 23,050     0.00% -2.33% 3,078,839       2,445,907        
GAS 75,300     0.13% -2.15% 909,586           12,912,012      
POW 11,400     0.00% -2.68% 13,915,945     1,111,829        
PLX 34,500     -0.14% -0.69% 723,708           3,989,090        
VIC 43,350     0.35% 2.86% 3,288,132       16,212,226      
VHM 43,200     3.10% 0.43% 14,909,212     12,650,493      
VRE 23,550     1.07% -0.74% 11,475,320     3,102,034        
VNM 67,400     0.45% 0.45% 2,794,827       3,145,300        
MSN 66,400     0.15% -1.47% 2,257,298       863,590            
SAB 60,500     0.17% -0.17% 808,072           1,128,066        
BCM 60,300     0.67% -2.02% 935,671           737,612            
BVH 41,150     0.00% -2.02% 751,988           737,612            
VJC 104,300  -0.29% -1.42% 839,677           935,721            
FPT 95,600     -0.10% 0.63% 2,463,568       2,643,956        
MWG 45,850     2.12% 8.01% 15,561,327     15,295,016      
GVR 21,100     -0.47% -0.47% 3,064,888       4,758,116        
SSI 33,800     0.45% -0.29% 30,083,260     41,633,811      
HPG 27,650     0.00% 0.55% 26,446,161     33,272,504      

PINETREE SECURITIES CORPORATION

Daihatsu mulls recall of up to 320,000 vehicles amid safety scandal.

The Prime Minister will decide on special loans to banks without collateral;

Vietnam will test exploit the Red River coal basin before 2040;

VASEP: Pangasius exports may grow again in 2024;

New home prices in China fell the most since February 2015;

JPMorgan says India is its No. 1 market in Asia, investors are unlikely to return to China this year;

Top increases  in 3 sessions with liquidity Top decreases  in 3 sessions with liquidity

Content

From 3:00 p.m, gasoline prices increased by 377-547 VND/liter, oil prices increased 

by 205-487 VND/liter.

VHM: VHM led the top gainers affecting VNIndex today, with an increase of 3.1%.

Top highest total traded value stocks (Billion VND) Foreign net flow 10 nearest sessions (Billion VND)

VNM: Foreign investors continuously net sold VNM shares since the beginning of the 

year until now.

MWG: Bach Hoa Xanh said it will privately offer up to 10% of shares in the first half 

of 2024.

This morning, the National Assembly voted to approve the Land Law (amended).

509.8 499.1
471.6

441.4 423.0
382.9 361.2

338.0 327.8 316.1

MBB SSI DIG STB MWG VHM HPG VIX NLG SHB
-441.2

-251.5

-167.4

-320.2

139.0

-9.3

37.1

134.1 137.6

-20.6

05/01 08/01 09/01 10/01 11/01 12/01 15/01 16/01 17/01 18/01

-10.6% -10.4%

-7.7%

-5.3%
-4.5%

-4.0%
-3.1%

-2.6%
-2.3% -2.2%

HSL FIR DIH HVH GKM OCB DP3 FMC LHC OGC

19.92%

13.95%

8.78%

8.77%

8.56%
8.07%

7.97%
7.96%

7.43%

7.22%

HNA BSI GIL HBC NLG NKG TVB AAV VTD VFG


